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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (5 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng ở mỗi câu sau: 

        Câu 1. Biểu hiện nào sau đây thể hiện chí công vô tư? 
A. Giải quyết công việc một cách chủ quan.      C.Làm việc luôn nghĩ đến lợi ích của mọi người. 

B. Giải quyết công việc chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân .   D.Che dấu khuyết điểm của bạn chơi thân.  

Câu 2. Biểu hiện nào sau đây thiếu tự chủ? 

A. Tức giận khi bị người khác vu oan.         C. Không nao núng hoang mang khi khó khăn. 

B. Biết kiềm chế cảm xúc.                            D. Không bị lôi kéo vào những việc làm tiêu cực.    

Câu 3. Tự chủ là 

A. đức tính quý giá của con người.              C. luôn làm chủ bản thân trong mọi tình huống.  

B. biết cư xử có đạo đức, văn hoá.               D. Không bị sa ngã trước thử thách, cám dỗ. 

Câu 4. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tính tự chủ? 

A. Ăn có nhai, nói có nghĩ.                                                C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

B. Đừng ăn thoả thích, đừng nói thoả giận.                       D. Ăn chắc mặc bền. 

Câu 5. Việc làm nào sau đây thể hiện rõ nhất tính dân chủ? 

A. Được làm chủ các công việc của tập thể, xã hội.     C. Được làm chủ công việc của gia đình. 

B. Được làm chủ công việc của bản thân.                     D. Được làm những gì mà mình thích.       

Câu 6: Biểu hiện nào dưới đây là yêu chuộng hòa bình trong cuộc sống? 

A. Phân biệt đối xử, kì thị với người khác.      C. Biết lắng nghe để hiểu và thông cảm người khác.       

B. Không chấp nhận điểm khác với mình ở người khác.   D. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. 

Câu 7.  Biểu hiện nào không thể hiện giá trị của hoà bình?  

A. Đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi người. 

B. Phải dùng sức mạnh của mình mới giải quyết được mâu thuẫn cá nhân. 

C. Xây dựng mối quan hệ bình đẳng thân thiện với mọi người. 

D. Thiết lập mối quan hệ hiểu biết hữu nghị, hợp tác với các nước. 

Câu 8. Ngày nào sau đây là ngày Quốc tế hòa bình? 

A. Ngày 5 tháng 6.      B. Ngày 21 tháng 9.     C. Ngày 26 tháng 6.     D. Ngày 31 tháng 5. 

Câu 9. Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn 

và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì  

A. hòa bình, hợp tác và phát triển.                      C. hòa bình, hữu nghị và phát triển. 

B. hòa bình, dân chủ và phát triển                      D. hòa bình, độc lập và phát triển. 

Câu 10. Em đồng ý với việc làm nào sau đây thể hiện tình hữu nghi và quan hệ hợp tác? 

A. Chỉ nên hợp tác, hữu nghị  với các nước có cùng chế độ chính trị. 

B. Đấu tranh chống khủng bố không phải là vấn đề riêng của các quốc gia nào. 

C. Không nhất thiết phải hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước. 
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D. Muốn phát triển đất nước chỉ cần hợp tác với các nước có kinh tế phát triển. 

Câu 11. Chúng ta thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài với thái độ, 

cử chỉ, việc làm như thế nào? 

A. Tôn trọng, bình đẳng.                                   C. Tôn trọng và thân thiện. 

B. Xây dựng mối quan hệ thân thiện.                D. Hợp tác và giao lưu 2 bên cùng có lợi. 

Câu 12. Hữu nghị và hợp tác có ý nghĩa như thế nào trong mối quan hệ? 

A. Giúp đỡ, hổ trợ nhau trong công việc.                       C. Tôn trọng bình đẳng và đôi bên cùng có lợi.  

B. Tăng thêm hiểu biết tránh mâu thuẫn chiến tranh.     D. Thể hiện tình cảm bạn bè thân thiện. 

Câu 13. Tăng cường tình hữu nghị và hợp tác sẽ giải quyết những vấn đề.... mang tính toàn cầu? 

A. bức xúc               B. mâu thuẫn                              C. sống còn                          D. căng thẳng. 

Câu 14. Em không tán thành với việc làm nào sau đây khi có đoàn khách người nước ngoài đến.   

A. Thấy người nước ngoài chỉ trỏ, chạy ra để xem.   C. Thân thiện, gần gũi, giúp đỡ họ tận tình. 

B. Tôn trọng trang phục, ngôn ngữ của họ.       D.Tiếp thu, học hỏi văn hóa của họ có chọn lọc. 

Câu 15. Luôn ....và thân thiện với các bạn và người nước ngoài khi tiếp xúc bằng lời nói và hành 

động. 

A. thân mật               B. thông cảm                     C. học hỏi                           D. tôn trọng  

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm) 

Câu 16( 2 điểm) Thế nào là chí công vô tư ? Kể một việc làm thể hiện chí công vô tư, em học tập ở 

người đó điều gì ? 

Câu 17 (1 diểm) Ý nghĩa của việc thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật ? 

Câu 18 (2 điểm): Để chuẩn bị cho tiết kiểm tra giữa kì tuần tới. T rủ em cùng chia đôi bài ra học 

cho đỡ vất vả và thể hiện của tinh thần hợp tác và đến tiết kiểm tra cùng làm bài vừa nhanh, vừa 

hiệu quả.  

    - Em có đồng tình với lời đề nghị đó của bạn không? Vì sao? 

    - Là bạn của T em sẽ nói gì với bạn trong việc làm trên ? 

                                                                     BÀI LÀM 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 

MÔN: GDCD 9-NĂM HỌC 2023-2024 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (5 điểm) 

*Mỗi đáp án đúng 0. 33 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ĐA C A C A A C B B D 

 

Câu 10 11 12 13 14 15 

ĐA B C B A A D 

 

II.PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 16: 2 điểm 

- Nêu đúng  thế nào là chí công vô tư ( 1,5 điểm) 

Là giải quyết công việc công bằng, không thiên vị, hợp lẽ phải. ( 0.75 điểm) 

Coi  trọng lợi ích chung. và luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.  

( 0.75 điểm)                 

- Cho đúng 1 ví dụ về bản thân thể hiện chí công vô tư. ( 0.5 điểm) 

Câu 17: 1 điểm:Nêu đầy đủ ý nghĩa của việc thực hiện tốt dân chủ, kỉ luật. 

-Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ý chí & hành động mỗi người.( 0.34đ) 

-Tạo điều kiện để XD mối quan hệ XH tốt đẹp. ( 0.33đ) 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập LĐ hoạt động XH . ( 0.33đ) 

Câu 18: 2 điểm. 

- Em không đồng tình với lời đề nghị của bạn, việc làm trên vi phạm quy chế thi cử, kiểm tra, 

làm bài chung, copy bài của bạn và không đem lại hiệu quả trong học tập 

( 0.75 điểm) 

- Là bạn của T, Em sẽ giải thích cho bạn hiểu, việc làm trên không phải là tinh thần hợp tác, vì 

đây là tiết kiểm tra giữa kì nhằm đánh giá, kiểm tra lại kết quả nắm, hiểu và vận dụng những 

điều đã học để làm bài. Khuyên bạn học hết các kiến thức GV yêu cầu thì sẽ làm bài hiệu quả ( 

1.25 điểm)  

        

                   ----------------------------------------------------------------------- 

 

 


